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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng  

 

Căn cứ các Điều 75, 76, 77, 78, 79 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

Căn cứ Điều 63 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 21/11/2022 của Uỷ ban nhân 

dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 

của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp tổng thể thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi là Kế hoạch số 260/KH-UBND); 

Căn cứ Công văn số 9368/BTNMT-KSONMT ngày 02/11/2023 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt; 

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phân 

loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn (sau đây gọi tắt là CTRSH tại nguồn) trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng, với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến pháp luật để nâng 

cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc 

thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn; xây dựng, hình thành thói quen và tự giác 

thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn. 

- Đồng bộ trong công tác tuyên truyền - hướng dẫn phân loại CTRSH tại 

nguồn theo hướng dẫn tại Công văn số 9368/BTNMT-KSONMT ngày 

02/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thu gom, vận chuyển, xử lý riêng 

chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại tuân thủ các quy định của Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020. 

- Tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải, sản phẩm thải bỏ, tận dụng tối 

đa giá trị, kéo dài vòng đời của sản phẩm, vật liệu; khuyến khích cơ quan, tổ 

chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân tham gia chương trình tái chế, xử 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-so-72-2020-QH14-Bao-ve-moi-truong-2020-431147.aspx
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lý chất thải của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu theo quy định; giảm tối đa 

lượng chất thải phải xử lý; qua đó sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên, 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

- Chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm thực tế, sáng kiến trong công tác thu 

gom, phân loại CTRSH tại nguồn; nhân rộng những điển hình trên toàn địa bàn 

thành phố. 

- Quản lý phân loại CTRSH tại nguồn hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế 

tuần hoàn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

2. Yêu cầu 

- Xác định việc thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn là trách nhiệm, 

nhiệm vụ trọng tâm của Uỷ ban nhân dân các cấp, nhất là cấp cơ sở; phát huy 

vai trò tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên 

truyền, hướng dẫn giám sát về phân loại CTRSH tại nguồn; đồng thời tăng 

cường công tác xã hội hoá để huy động tối đa các nguồn lực tham gia vào công 

tác phân loại CTRSH tại nguồn và thu gom, vận chuyển, xử lý riêng chất thải 

rắn sinh hoạt sau phân loại. 

- Việc thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn được triển khai thực hiện tại 

tất cả quận, huyện trên địa bàn thành phố theo hướng dẫn kỹ thuật về phân loại 

chất thải rắn sinh hoạt của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 

9368/BTNMT-KSONMT ngày 02/11/2023, phù hợp với điều kiện hạ tầng kỹ 

thuật bảo vệ môi trường, điều kiện thực tế của từng địa phương theo lộ trình, kế 

hoạch đặt ra. 

- Thường xuyên, chủ động tổ chức kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp quá trình 

thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn tại các tổ chức, hộ gia đình, đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các quy định pháp luật liên 

quan, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. 

- Các cơ quan, đơn vị nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động làm việc trong cơ quan nhà nước phải tiên phong, gương mẫu, đi đầu thực 

hiện nghiêm túc việc phân loại CTRSH tại nguồn; đồng thời tuyên truyền, vận 

động gia đình, người thân, hộ gia đình, cá nhân nơi cư trú cùng thực hiện. 

-  Củng cố mạng lưới thu gom, hạ tầng vận chuyển và xử lý chất thải sinh 

hoạt sau phân loại đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

II. MỤC TIÊU 

1. Đến hết năm 2023:  
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Phấn đấu 20% xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố (được chọn làm 

mô hình điểm năm 2023) hoàn thành và tiếp tục duy trì công tác phân loại 

CTRSH tại nguồn. 

2. Đến ngày 30 tháng 4 năm 2024:  

Phấn đấu ít nhất 30% - 50% xã, phường, thị trấn trên địa bàn các quận, 

huyện hoàn thành và tiếp tục duy trì công tác phân loại CTRSH tại nguồn. 

3. Đến ngày 31 tháng 7 năm 2024:  

Phấn đấu ít nhất 50%-70% xã, phường, thị trấn trên địa bàn các quận, 

huyện hoàn thành và tiếp tục duy trì công tác phân loại CTRSH tại nguồn. 

4. Đến ngày 31 tháng 10 năm 2024:  

Phấn đấu cơ bản 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn các quận, huyện 

hoàn thành và tiếp tục duy trì công tác phân loại CTRSH tại nguồn. 

5. Từ ngày 01 tháng 11 năm 2024:  

Duy trì thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt CTRSH tại nguồn. 

(Lộ trình hoàn thành công tác phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn 

thành phố tại Phụ lục kèm theo.) 

III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp 

luật nhằm nâng cao nhận thức về phân loại CTRSH tại nguồn; công tác thu 

gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại  

a) Về nội dung: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, các quy 

định liên quan đến phân loại CTRSH tại nguồn; hướng dẫn kỹ thuật về phân loại 

CTRSH tại nguồn và các Nghị quyết, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Hội đồng 

nhân dân thành phố, Uỷ ban nhân dân thành phố; giới thiệu, nhân rộng các mô 

hình hay, cách làm điển hình, hiệu quả trong phân loại CTRSH tại nguồn. 

b) Về đối tượng: lực lượng làm công tác bảo vệ môi trường các cấp; thành 

viên Mặt trận Tổ quốc thành phố các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội; các tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố; học sinh các cấp; các cơ sở 

tham gia vào hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải rắn sinh hoạt. 

c) Về hình thức tuyên truyền: Việc tuyên truyền được thực hiện bằng 

nhiều hình thức, phương pháp tuyên truyền đa dạng, phong phú phù hợp với các 

đối tượng được tuyên truyền như trên báo chí, truyền hình, trên mạng Internet, 
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mạng xã hội (facebook, zalo…), hệ thống thông tin cơ sở, hội nghị, hội thảo, 

chương trình ngoại khoá trong trường học, hội thi… 

2. Tổ chức thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn; lưu giữ, thu gom, 

vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại 

- Uỷ ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với đơn vị thu gom, vận 

chuyển CTRSH và đại diện cộng đồng dân cư (tổ trưởng tổ dân phố/trưởng 

thôn/ban quản lý khu chung cư…) xác định thời gian, tần suất, phương thức, địa 

điểm và tuyến thu gom, vận chuyển của CTRSH trên địa bàn, thông báo rộng rãi 

đến các cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải; khuyến khích chuyển giao trực 

tiếp chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại. 

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân: giảm thiểu chất thải rắn phát sinh; thực 

hiện phân loại CTRSH tại nguồn theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan chức năng 

phù hợp với điều kiện của từng địa phương; lưu trữ, chuyển giao thải rắn đã 

được phân loại đảm bảo thời gian, phương thức đã thống nhất. Khuyến khích 

phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ 

gia đình cá nhân; khuyến khích hộ gia đình cá nhân ở nông thôn tận dụng tối đa 

chất thải thực phẩm để làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi. 

- Đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt: bố trí nhân lực, 

phương tiện và thiết bị chuyên dụng để thu gom, vận chuyển riêng các nhóm 

chất thải rắn sau phân loại đến các điểm tập kết, trạm trung chuyển hoặc đến cơ 

sở xử lý theo quy định. 

- Đơn vị xử lý chất thải rắn sinh hoạt: bố trí các khu vực tiếp nhận, xử lý 

riêng các nhóm chất thải rắn sau phân loại. 

3. Kiểm tra các hoạt động liên quan đến phân loại CTRSH tại nguồn  

- Việc kiểm tra kết quả thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn; thu gom, 

vận chuyển, xử lý riêng từng loại chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại được thực 

hiện theo 03 cấp: (1) Cấp xã: do Uỷ ban nhân dân cấp xã chủ trì thực hiện; (2) 

Cấp huyện: do Uỷ ban nhân dân cấp huyện chủ trì thực hiện; (3) Cấp thành phố: 

do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện. 

- Việc kiểm tra kết quả thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn; thu gom, 

vận chuyển, xử lý riêng từng loại chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại của các 

cấp được thực hiện thường xuyên hoặc đột xuất tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế 

của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong suốt quá trình thực hiện. Kết quả 

kiểm tra là cơ sở đề đề xuất, điều chỉnh nội dung và giải pháp thực hiện công tác 
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phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn được hiệu quả hơn; là cơ sở để kiến 

nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm đối với các trường hợp chưa tuân 

thủ, đảm bảo theo quy định và là cơ sở để biểu dương, khen thưởng các tổ chức, 

cá nhân làm tốt công tác phân loại CTRSH tại nguồn. 

4. Sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng 

- Định kỳ trước ngày: 05/5/2024, 05/8/2024, 05/11/2024, Uỷ ban nhân 

dân các quận, huyện tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác CTRSH 

tại nguồn của giai đoạn trước trên địa bàn quản lý; gửi văn bản về Sở Tài 

nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố. Trong 

quá trình sơ kết, tổng kết, đánh giá, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện kịp thời 

biểu dương, khen thưởng các hộ gia đình, cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực 

và thực hiện tốt công tác phân loại CTRSH tại nguồn. 

- Trước ngày 15 tháng 12 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ 

trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các quận, huyện tổng kết, đánh giá kết quả 

thực hiện công tác phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn thành phố, báo cáo 

Uỷ ban nhân dân thành phố để xem xét, chỉ đạo thực hiện trong giai đoạn tiếp 

theo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội và quy định pháp luật hiện 

hành. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, thẩm định, đề xuất trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) khen 

thưởng cho các tổ chức, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, thị trấn có nhiều đóng góp thiết thực và thực hiện tốt công tác 

phân loại CTRSH tại nguồn. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Ngân sách nhà nước: từ kinh phí chi sự nghiệp bảo vệ môi trường được 

cấp hàng năm và các nguồn kinh phí khác theo quy định pháp luật. 

- Từ nguồn kinh phí xã hội hoá của các tổ chức, cá nhân. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn 

triển khai, thực hiện Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện; các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ đảm bảo nội dung, tiến độ của Kế hoạch; theo dõi báo cáo kết quả 

thực hiện theo quy định. 



6 

 

 

- Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định 

pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về: phân loại CTRSH tại nguồn; công tác 

thu gom, vận chuyển, xử lý riêng chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại. 

- Hỗ trợ chuyên môn cho các địa phương trong công tác phân loại CTRSH 

tại nguồn theo đề nghị để đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra. 

- Đề xuất, nghiên cứu để trao đổi, hợp tác và học tập kinh nghiệm trong 

việc thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn để rút kinh nghiệm, đề ra các giải 

pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn 

thành phố. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan tuyên truyền về thực 

hiện phân loại CTRSH tại nguồn phù hợp với nhận thức của từng lứa tuổi tại các 

cấp học. 

- Lồng ghép việc giảng dạy các kiến thức, kỹ năng của việc phân loại 

CTRSH tại nguồn vào các chương trình nội khóa và ngoại khóa, nhằm tạo điều 

kiện cho học sinh hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường, việc phân loại 

CTRSH tại nguồn và tích cực tham gia. 

- Triển khai, đôn đốc các phòng giáo dục, các trường học, các cơ sở đào 

tạo có liên quan thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn. 

3. Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Ban quản lý Dự án đầu tư xây 

dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp Hải Phòng 

Triển khai, đôn đốc thực hiện kế hoạch phân loại CTRSH tại nguồn tại 

các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

4. Sở Tài chính 

Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí cho công tác phân 

loại CTRSH tại nguồn từ nguồn kinh phí sự nghiệp theo quy định. 

5. Các Sở, ban, ngành, đơn vị có khác có liên quan 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp 

huyện và yêu cầu các đơn vị trực thuộc phát sinh CTRSH thực hiện công tác 

phân loại tại nguồn theo quy định. 

6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện 

- Tuyên truyền, tổ chức triển khai hoạt động phân loại CTRSH tại nguồn 

trên địa bàn theo kế hoạch tại Phụ lục kèm theo. 
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- Quy hoạch, bố trí và đưa vào hoạt động các điểm tập kết chất thải rắn 

sinh hoạt đáp ứng yêu cầu của công tác lưu giữ, thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt sau phân loại. 

- Uỷ ban nhân các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Hải, Bạch Long Vĩ: 

thực hiện nâng cấp cải tạo bãi rác tạm thành bãi chôn lấp hợp vệ sinh 

(bãi rác quy mô nhỏ) đảm bảo các yêu cầu theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 

6696:2009 về chất thải rắn - Bãi chôn lấp hợp vệ sinh - Yêu cầu chung về bảo vệ 

môi trường theo Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 21/11/2022 của Uỷ ban nhân 

dân thành phố để đảm bảo công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại. 

7. Uỷ ban nhân dân các xã, phường thị trấn 

 - Tuyên truyền, tổ chức triển khai hoạt động phân loại CTRSH tại nguồn 

trên địa bàn theo Kế hoạch tại Phụ lục; tập trung tuyên truyền thường xuyên trên 

phương tiện truyền thông của các xã, phường, thị trấn. 

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị thu gom, vận chuyển CTRSH và đại diện 

cộng đồng dân cư (tổ trưởng tổ dân phố/trưởng thôn/ban quản lý khu chung 

cư…) xác định thời gian, tần suất, phương thức, địa điểm và tuyến thu gom, vận 

chuyển của CTRSH trên địa bàn, thông báo rộng rãi đến các cá nhân, hộ gia 

đình, chủ nguồn thải; khuyến khích chuyển giao trực tiếp chất thải rắn sinh hoạt 

sau phân loại. 

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp huyện trong việc lựa 

chọn và xây dựng các điểm tập kết CTRSH trên địa bàn. 

8. Sở Thông tin truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình Hải 

Phòng, Báo Hải Phòng, các cơ quan thông tin, truyền thông 

- Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng các quy định 

về phân loại CTRSH tại nguồn. 

- Xây dựng phóng sự, ghi hình, đưa tin về các hoạt động phân loại 

CTRSH tại nguồn; hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý riêng chất thải rắn sau 

phân loại trên địa bàn thành phố; kịp thời đưa tin các địa phương làm tốt công 

tác phân loại CTRSH tại nguồn, đồng thời đưa tin các trường hợp bị xử lý vi 

phạm theo quy định. 

9. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 

- Giảm thiểu chất thải rắn phát sinh; thực hiện phân loại chất thải rắn tại 

nguồn theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường phù hợp với điều kiện 

của từng địa phương; lưu trữ, chuyển giao thải rắn đã được phân loại đảm bảo 
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thời gian, phương thức đã thống nhất với đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt theo lộ trình được giao. 

- Được quyền quan sát và phản ánh với chính quyền địa phương khi phát 

hiện các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thực hiện không đúng 

theo thời gian, tần suất, phương thức, địa điểm và tuyến thu gom, vận chuyển 

của CTRSH trên địa bàn đã được thống nhất. 

10. Đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 

- Đảm bảo, thực hiện đầy đủ các điều kiện tham gia hoạt động thu gom, 

vận chuyển chất thải rắn theo quy định. 

- Đảm bảo đủ yêu cầu về nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng 

để đáp ứng yêu cầu thu gom, vận chuyển riêng các nhóm chất thải rắn sau phân 

loại đến các điểm tập kết, trạm trung chuyển hoặc đến cơ sở xử lý theo quy định. 

- Thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy 

định đối với chất thải nguy hại từ chất thải rắn sinh hoạt theo quy định tại điểm 

b Khoản 1 Điều 62 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Trường hợp hộ gia đình, chủ nguồn thải không chấp hành phân loại 

CTRSH tại nguồn, chuyển giao không đúng nhóm chất thải theo quy định, sau 

khi đã được nhắc nhở nhiều lần (03 lần trở lên/01 tuần), đơn vị thực hiện thu 

gom có trách nhiệm thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã biết để xử lý theo 

quy định. 

- Được quyền từ chối tiếp nhận chất thải và thông báo cho Ủy ban nhân 

dân cấp xã, cấp huyện và cơ quan quản lý chuyên ngành biết trong trường hợp 

các cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải không chuyển giao chất thải rắn đúng 

thời gian, phương thức quy định. 

- Thực hiện các quy định khác liên quan. 

11. Đơn vị xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

- Đảm bảo, thực hiện đầy đủ điều kiện tham gia hoạt động xử lý chất thải 

rắn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các quy định khác 

liên quan.  

- Bố trí các khu vực tiếp nhận, xử lý riêng các nhóm chất thải rắn sau 

phân loại.  

- Được quyền kiểm tra các chất thải chuyển giao đến cơ sở xử lý chất thải 

và từ chối tiếp nhận các loại chất thải rắn không đúng loại được phép xử lý. 
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- Ghi nhận các trường hợp xe vận chuyển chất thải rắn sau phân loại trên 

địa bàn các quận/huyện còn bị trộn, lẫn các loại chất thải khác; tổng hợp, báo 

cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các 

trường hợp trên. 

- Thực hiện các quy định khác liên quan. 

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các 

cấp tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình 

tích cực thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn. Giám sát việc thực hiện tại các 

tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; hướng dẫn Ban công tác Mặt trận phối 

hợp với các chi hội, đoàn thể tại thôn, tổ dân phố và nhân dân giám sát tại địa 

bàn dân cư. 

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn, 

các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và 

Môi trường để tổng hợp, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./. 

  
Nơi nhận: 
- Bộ TNMT; 

- BTVTU, TTTU (để b/c); 

- UBMTTQTP;  

- Các TC CT-XH; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- CVP, các PCVP UBND TP; 

- Các Sở, ban, ngành TP; 

- UBND các quận, huyện; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Các phòng: NNTNMT, NCKTGS; 

- Lưu: VT, MT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Anh Quân 
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PHỤ LỤC 
Trách nhiệm thực hiện và Lộ trình hoàn thành công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố

  (Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày        tháng       năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

STT 

 

Quận, 

huyện 

Số xã, 

phường, 

thị trấn 

trên địa 

bàn 

Tên xã phường, thị trấn hoàn thành công tác phân loại CTRSH tại nguồn 

Đến ngày 

31/12/2023 

 

Đến ngày 30/4/2024 Đến ngày 31/7/2024 Đến ngày 31/10/2024 

1 
Ngô 

Quyền 
12 

04 phường: Cầu 

Đất, Máy Chai, 

Gia Viên, Lê Lợi 

08 phường: Cầu Đất, 

Máy Chai, Gia Viên, Lê 

Lợi, Lạc Viên, Lạch 

Tray, Cầu Tre, Vạn Mỹ 

11 phường: Cầu Đất, Máy 

Chai, Gia Viên, Lê Lợi, Lạc 

Viên, Lạch Tray, Cầu Tre, 

Vạn Mỹ, Máy Tơ, Đằng 

Giang, Đông Khê 

12 phường: Cầu Đất, Máy Chai, Gia 

Viên, Lê Lợi, Lạc Viên, Lạch Tray, 

Cầu Tre, Vạn Mỹ, Máy Tơ, Đằng 

Giang, Đông Khê, Đồng Quốc Bình 

2 
Hồng 

Bàng 
09 

02 phường: Hoàng 

Văn Thụ, Minh 

Khai 

05 phường: Hoàng Văn 

Thụ, Minh Khai, Phan 

Bội Châu, Hạ Lý, 

Thượng Lý. 

07 phường: Hoàng Văn Thụ, 

Minh Khai, Phan Bội Châu, 

Hạ Lý, Thượng Lý, Sở Dầu, 

Quán Toan. 

09 phường: Hoàng Văn Thụ, Minh 

Khai, Phan Bội Châu, Hạ Lý, Thượng 

Lý, Trại Chuối, Sở Dầu, Hùng 

Vương, Quán Toan. 

3 Lê Chân 15 

03 phường: Vĩnh 

Niệm, Dư Hàng 

Kênh, Kênh 

Dương 

06 phường: Vĩnh Niệm, 

Dư Hàng Kênh, Kênh 

Dương, Đông Hải, Hàng 

Kênh, Dư Hàng 

09 phường: Vĩnh Niệm, Dư 

Hàng Kênh, Kênh Dương, 

Đông Hải, Hàng Kênh, Dư 

Hàng, Trại Cau, An Biên, Hồ 

Nam 

15 phường: Vĩnh Niệm, Dư Hàng 

Kênh, Kênh Dương, Đông Hải, Hàng 

Kênh, Dư Hàng, Trại Cau, An Biên, 

Hồ Nam, Trần Nguyên Hãn, Nghĩa 

Xá, Niệm Nghĩa, An Dương, Cát Dài, 

Lam Sơn. 

4 Hải An 08 
02 phường: Thành 

Tô, Cát Bi 

03 phường: Thành Tô, 

Cát Bi, Đằng Lâm 

05 phường: Thành Tô, Cát 

Bi, Đằng Lâm, Đông Hải 1, 

Đông Hải 2 

08 phường: Thành Tô, Cát Bi, Đằng 

Lâm, Đông Hải 1, Đông Hải 2, Nam 

Hải, Tràng Cát, Đằng Hải 

5 Kiến An 10 

02 phường: Trần 

Thành Ngọ, Ngọc 

Sơn 

04 phường: Trần Thành 

Ngọ, Ngọc Sơn, Bắc 

Sơn, Nam Sơn 

08 phường: Trần Thành Ngọ, 

Ngọc Sơn, Bắc Sơn, Nam 

Sơn, Đồng Hòa, Văn Đẩu, 

Lãm Hà, Quán Trữ 

10 phường: Trần Thành Ngọ, Ngọc 

Sơn, Bắc Sơn, Nam Sơn, Đồng Hòa, 

Văn Đẩu, Lãm Hà, Quán Trữ, Phù 

Liễn, Tràng Minh 

6 Đồ Sơn  
02 phường: Ngọc 

Xuyên, Hải Sơn, 

03 phường: Ngọc 

Xuyên, Hải Sơn, Vạn 

Hương 

05 phường: Ngọc Xuyên, 

Hải Sơn, Bàng La, Vạn 

Hương, Hợp Đức 

06 phường: Ngọc Xuyên, Hải Sơn, 

Bàng La, Vạn Hương, Hợp Đức, 

Minh Đức 
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STT 

 

Quận, 

huyện 

Số xã, 

phường, 

thị trấn 

trên địa 

bàn 

Tên xã phường, thị trấn hoàn thành công tác phân loại CTRSH tại nguồn 

Đến ngày 

31/12/2023 

 

Đến ngày 30/4/2024 Đến ngày 31/7/2024 Đến ngày 31/10/2024 

7 
Dương 

Kinh 
06 

02 phường: Hải 

Thành, 2 TDP 

phường Anh Dũng 

03 phường: Hải Thành, 

Anh Dũng, Hưng Đạo  

04 phường: Hải Thành,  Anh 

Dũng, Hưng Đạo, Đa Phúc  

06 phường: Hải Thành,  Anh Dũng, 

Hưng Đạo, Đa Phúc, Hòa Nghĩa, Tân 

Thành  

8 
Thuỷ 

Nguyên 
37 

 

 

08 xã: Kênh 

Giang, Hợp 

Thành, Thiên 

Hương, Cao 

Nhân, Mỹ Đồng, 

Kiền Bái, Gia 

Minh, Gia Đức 

22 xã: Kênh Giang, Hợp 

Thành, Thiên Hương, 

Cao Nhân, Mỹ Đồng, 

Kiền Bái, Gia Minh, Gia 

Đức; Hoa Động, Tân 

Dương, Dương Quan, 

Phục Lễ, Tam Hưng, 

Lập Lễ, Phả Lễ, Phục 

Lễ, Tam Hưng, Ngũ 

Lão, Thuỷ Triều, Trung 

Hà, An Lư, Lưu Kỳ. 

32 xã, thị trấn: Kênh Giang, 

Hợp Thành, Thiên Hương, 

Cao Nhân, Mỹ Đồng, Kiền 

Bái, Gia Minh, Gia Đức; 

Hoa Động, Tân Dương, 

Dương Quan, Phục Lễ, Tam 

Hưng, Lập Lễ, Phả Lễ, Phục 

Lễ, Tam Hưng, Ngũ Lão, 

Thuỷ Triều, Trung Hà, An 

Lư, Lưu Kỳ, Minh Tân, 

Chính Mỹ, Quảng Thanh, 

Thủy Sơn, Hòa Bình, Đông 

Sơn, Hoàng Động, Lâm 

Động, TT Minh Đức, TT Núi 

Đèo 

32 xã, thị trấn: Kênh Giang, Hợp 

Thành, Thiên Hương, Cao Nhân, Mỹ 

Đồng, Kiền Bái, Gia Minh, Gia Đức; 

Hoa Động, Tân Dương, Dương Quan, 

Phục Lễ, Tam Hưng, Lập Lễ, Phả Lễ, 

Phục Lễ, Tam Hưng, Ngũ Lão, Thuỷ 

Triều, Trung Hà, An Lư, Lưu Kỳ, 

Minh Tân, Chính Mỹ, Quảng Thanh, 

Thủy Sơn, Hòa Bình, Đông Sơn, 

Hoàng Động, Lâm Động, TT Minh 

Đức, TT Núi Đèo, Lưu Kiếm, Lại 

Xuân, An Sơn, Kỳ Sơn, Phù Ninh.  

9 An Dương 16 

03 xã: Đồng Thái, 

Đặng Cương, 

Quốc Tuấn 

07 xã: Đồng Thái, Đặng 

Cương, Quốc Tuấn, An 

Hồng, Lê Thiện, An 

Hưng, Tân Tiến 

11 xã: Đồng Thái, Đặng 

Cương, Quốc Tuấn, An 

Hồng, Lê Thiện, An Hưng, 

Tân Tiến, Đại Bản, An Hòa, 

Nam Sơn, Hồng Thái 

16 xã, thị trấn: Đồng Thái, Đặng 

Cương, Quốc Tuấn, An Hồng, Lê 

Thiện, An Hưng, Tân Tiến, Đại Bản, 

An Hòa, Nam Sơn, Hồng Thái, Bắc 

Sơn, An Đồng, thị trấn An Dương, 

Hồng Phong, Lê Lợi 

10 An Lão 17 

04 xã: An Thái, 

Chiến Thắng, Tân 

Dân, Quốc Tuấn 

10 xã, thị trấn: Thái 

Sơn, Mỹ Đức, An Tiến, 

Trường thành, An Thọ, 

TT Trường Sơn 

 12 xã, thị trấn: Thái Sơn, 

Mỹ Đức, An Tiến, Trường 

thành, An Thọ, Quang 

Trung, TT Trường Sơn, TT 

An Lão. 

17 xã, thị trấn: Thái Sơn, Mỹ Đức, An 

Tiến, Trường thành, An Thọ, Quang 

Trung, Bát Trang, Trường Thọ, Quang 

Hưng, Tân Viên, An Thắng, TT Trường 

Sơn, TT An Lão. 
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STT 

 

Quận, 

huyện 

Số xã, 

phường, 

thị trấn 

trên địa 

bàn 

Tên xã phường, thị trấn hoàn thành công tác phân loại CTRSH tại nguồn 

Đến ngày 

31/12/2023 

 

Đến ngày 30/4/2024 Đến ngày 31/7/2024 Đến ngày 31/10/2024 

 

11 Tiên Lãng 21 

6 xã: Kiến Thiết, 

Toàn Thắng, Cấp 

Tiến, Quyết Tiến, 

Quang Phục, 

Đoàn Lập. 

10 xã: Kiến Thiết, Toàn 

Thắng, Cấp Tiến, Tiên 

Thắng, Quyết Tiến, 

Quang Phục, Hùng 

Thắng, Đoàn Lập, Bạch 

Đằng, Tự Cường 

15 xã, thị trấn: Kiến Thiết, 

Toàn Thắng, Cấp Tiến, 

Tiên Thắng, Đoàn Lập, 

Quyết Tiến, Quang Phục, 

Hùng Thắng, Vinh Quang, 

Bạch Đằng, Tự Cường, 

Tây Hưng, Đại Thắng, 

Tiên Cường, thị trấn Tiên 

Lãng 

21 xã, thị trấn: Kiến Thiết, Toàn 

Thắng, Cấp Tiến, Tiên Thắng, 

Đoàn Lập, Quyết Tiến, Quang 

Phục, Hùng Thắng, Vinh Quang, 

Bạch Đằng, Tự Cường, Tây Hưng, 

Đại Thắng, Tiên Cường, thị trấn 

Tiên Lãng, Tiên Cường, Khởi 

Nghĩa, Tiên Thanh, Tiên Minh, 

Nam Hưng, Đông Hưng 

12 Vĩnh Bảo 30 

6 xã: Liên Am, 

Tân Liên, Tam 

Đa, Hòa Bình, 

Hiệp Hòa, Nhân 

Hòa 

9 xã: Liên Am, Tân 

Liên, Tam Đa, Hòa 

Bình, Hiệp Hòa, Nhân 

Hòa, Tân Hưng, 

Vĩnh Phong, Lý Học 

15 xã: Liên Am, Tân Liên, 

Tam Đa, Hòa Bình, Hiệp 

Hòa, Nhân Hòa, Tân Hưng, 

Vĩnh Phong, Lý Học, Vĩnh 

Long, Thanh Lương, Thắng 

Thủy, Hùng Tiến, Tam 

Cường, Vĩnh Tiến 

30 xã, thị trấn: Liên Am, Tân Liên, 

Tam Đa, Hòa Bình, Hiệp Hòa, Nhân 

Hòa, Tân Hưng, Vĩnh Phong, Lý Học, 

Vĩnh Long, Thanh Lương, Thắng 

Thủy, Hùng Tiến, Tam Cường, Vĩnh 

Tiến, Đồng Minh, Tiền Phong, Vĩnh 

An, Cao 

Minh, Cổ Am, Hưng Nhân, Giang 

Biên, Cộng Hiền, Dũng Tiến, Trấn 

Dương, Trung Lập, Việt Tiến, Vinh 

Quang, An Hòa, thị trấn Vĩnh Bảo 

13 Kiến Thuỵ 18 

04 xã: Minh Tân, 

Đại Đồng, Đại 

Hà, Tân Trào 

08 xã, thị trấn: Minh 

Tân, Đại Đồng, Đại Hà, 

Tân Trào, Tân Phong, 

Du Lễ, Thuỵ Hương, TT 

Đối 

13 xã, thị trấn: Minh Tân, 

Đại Đồng, Đại Hà, Tân Trào, 

Tân Phong, Du Lễ, Thuỵ 

Hương, TT Đối, Tú Sơn, 

Đoàn Xá, Thuận Thiên, Ngũ 

Phúc, Thanh Sơn 

18 xã, thị trấn: Minh Tân, Đại Đồng, 

Đại Hà, Tân Trào, Tân Phong, Du Lễ, 

Thuỵ Hương, TT Đối, Tú Sơn, Đoàn 

Xá, Thuận Thiên, Ngũ Phúc, Thanh 

Sơn, Đại Hợp, Đông Phương, Hữu 

Bằng, Kiến Quốc, Ngũ Đoan  
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STT 

 

Quận, 

huyện 

Số xã, 

phường, 

thị trấn 

trên địa 

bàn 

Tên xã phường, thị trấn hoàn thành công tác phân loại CTRSH tại nguồn 

Đến ngày 

31/12/2023 

 

Đến ngày 30/4/2024 Đến ngày 31/7/2024 Đến ngày 31/10/2024 

14 Cát Hải 12 

6 xã: Văn Phong, 

Xuân Đám, Việt 

Hải, Phù Long, 

Trân Châu, Gia 

Luận 

7 xã: Văn Phong, Xuân 

Đám, Việt Hải, Phù 

Long, Trân Châu, Gia 

Luận, Hiền Hào 

9 xã: Văn Phong, Xuân Đám, 

Việt Hải, Phù Long, Trân 

Châu, Gia Luận, Hiền Hào, 

Hoàng Châu, Nghĩa Lộ 

12 xã, thị trấn: Văn Phong, Xuân Đám, 

Việt Hải, Phù Long, Trân Châu, Gia 

Luận, Hiền Hào, Hoàng Châu, Nghĩa 

Lộ, Đồng Bài, Thị trấn Cát Hải, thị trấn 

Cát Bà 

15 
Bạch 

Long Vĩ 
-     Toàn huyện đảo 
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